
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN (Ghi chú)

02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12

6T

T5

6T
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T5

Pháp luật XD(Hằng) Tổ chức QLDN(Hiền)-KT Cơ học KC(Phương) Máy XD(Sính) Cơ học KC(Phương) MM

Cơ học KC(Phương) Máy XD(Sính) Pháp luật XD(Hằng) Cơ học KC(Phương) Máy XD(Sính) Pháp luật XD

Tài chính DN(Thủy) TT chứng khoán(Hiền) Phân tích HĐKD(Thanh) Kế toán TCDN1(Nga) TT chứng khoán(Hiền)

Kế toán TCDN1(Nga) Phân tích HĐKD(Thanh) Tài chính DN(Thủy) TT chứng khoán(Hiền) Tài chính DN(Thủy)

Tiếng Anh(Lan) Tin học(Kiên) Tiếng Anh(Lan) Chính trị(Liên) Tiếng Anh(Lan) Tin học-KT

Chính trị(Liên) Tiếng Anh(Lan) Chính trị(Liên) Tiếng Anh(Lan) Tin học(Kiên)

GDTC C2(Quý) GDTC C2(Quý)

6T

KT

Vật lý(Hương) Hình học(Thoa) Đại số(Lê) Đại số(Lê) Ngữ văn(Hằng)

Đại số(Lê) Sinh học(Hoa) Địa lý(Dịu) Lịch sử(Hường) Ngữ văn(Hằng)

Hóa học(Lan Anh) Lịch sử(Hường) Địa lý(Dịu) Hóa học(Lan Anh) Ngữ văn(Hằng)

Sinh hoạt Vật lý(Hương)

Chào cờ Sinh học(Hoa)(Sáng) Đại số(Thoa) Đại số(Thoa)

Sinh hoạt Ngữ văn(Huệ)(Sáng) Hóa học(Lan Anh) Vật lý(Hương)

Hình học(Lê)(Sáng) Ngữ văn(Huệ)(Sáng) Vật lý(Hương) Lịch sử(Hường)

Đại số(Thoa)(Sáng) Ngữ văn(Huệ)(Sáng) Địa lý(Dịu) Hóa học(Lan Anh)

Sáng Thống kê DN(Vui)

Chiều Bảo hiểm(Thanh) Kế toán TM&DV(Hiền)

Sáng Máy điện(Kiên)

Chiều KT lạnh(Hà) Kỹ thuật xung số(Hương)

Sáng Sửa chữa máy in &TBNV(Tú)

Chiều Lắp ráp và CĐMT(Kiên) 14h30 thi Hệ điều hành

Chào cờ Sinh học(Hoa) Lịch sử(Hường)(Sáng) Địa lý(Tiệp)(Sáng)

Sinh hoạt Ngữ văn(Huệ) Hình học(Thoa)(Sáng) Vật lý(Phương)(Sáng)

Đại số(Thoa)(Sáng) Ngữ văn(Huệ) Hóa học(Lan Anh)(Sáng) Đại số(Thoa)(Sáng)

Lịch sử(Hường)(Sáng) Ngữ văn(Huệ) Vật lý(Phương)(Sáng) Hóa học(Lan Anh)(Sáng)

Chào cờ Ngữ văn(Hằng) Hình học(Lê)(Sáng) Đại số(Lê)(Sáng)

Sinh hoạt Ngữ văn(Hằng) Lịch sử(Hường)(Sáng) Địa lý(Tiệp)(Sáng)

Vật lý(Phương)(Sáng) Ngữ văn(Hằng) Vật lý(Phương)(Sáng) Hóa học(Lan Anh)(Sáng)

Đại số(Lê)(Sáng) Sinh học(Hoa) Hóa học(Lan Anh)(Sáng) Lịch sử(Hường)(Sáng)

Sáng Giáo dục chính trị(Liên) MM

Chiều GDQP-AN(Quý) 14h30 thi Kinh tế vi mô GDQP-AN

Sáng GDTC(Quý)

Chiều Tiếng anh(Lan) Vẽ KT(Ngọc)

Sáng Cơ KT(Lý)

Chiều Tiếng Anh(Huệ) 14h30 thi Vẽ KT
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202
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C11TC

(Hằng)
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Buổi lên lớp

Thầy Chính

LỚP

(GVCN)

C10TC

(Sính)

C10TK

(Khuê)
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Tuần 19 (Từ 02/12 đến 28/12/2019)
Phòng học

Đồ án tốt nghiệp

Thầy Hải

Đồ án tốt nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP - NĂM HỌC 2019 - 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

69CTN

Thực tập nghề nghiệp

Kế toán TCDN1(Nga) TT chứng khoán(Hiền)

Sáng

Chiều

203 Sáng

Khóa luận tốt nghiệp

Cô Nga

Sáng thứ 2, 4, 5

Chiều thứ 3

10B

(Phương)
104

Sáng thứ 2, 4, 5

Chiều thứ 3

Cô Lê + Thầy Thắng

204

Học lại và thi trả nợ các môn

Sáng thứ 2, 3

Chiều thứ 4. 5

Chiều

69KT

101

102

12

(Thoa)

Sáng

71Đ1

(Lan Anh)
105

103

11

(Lê)

71KT

(Thủy)
103

71CTN1

(Phương)
104

70KT

(Thanh)
102

70MT

(Cô Lê)
205

10A

(Lan Anh)

70ĐCN1

(Hạnh)

Cơ học KC(Phương) Máy XD(Sính)

Tài chính DN(Thủy)

Pháp luật XD(Hằng)


